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THÔNG TƯ CỦA LIÊN BỘ

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - NỘI VỤ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp quản lý trạm giam

________________
Thi hành Quyết định số 316/TTg ngày 25 tháng 5 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ quy
định về chế độ phụ cấp quản lý trại giam; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số
1972/VI ngày 31-7-1995 Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Nội vụ hướng dẫn thực
hiện như sau:

 I. ĐỐI TƯỢNG

1. Đối tượng áp dụng

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trực tiếp, thường xuyên làm công tác ở các trại giam các trường

phổ thông công, nông nghiệp thuộc lực lượng Công an nhân dân quản lý bao gồm:

Giám thị; phó giám thị trại giam;

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông công nông nghiệp;

Quản giáo;

Cảnh sát bảo vệ;

Cán bộ y tế trực tiếp khám chữa bệnh cho phạm nhân;

Giáo viên trường phổ thông công, nông nghiệp;

Cán bộ nhân viên khác làm việc tại trại giam và trường phổ thông công, nông nghiệp.

2. Đối tượng không áp dụng

Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và cán bộ nhân viên thuộc các chức danh nêu tại điểm 1 công tác

ở các trại giam, tạm giữ.

 II. MỨC PHỤ CẤP

Phụ cấp quản lý trại giam gồm 3 mức: 25% - 15% - 5% tính trên lương cấp bậc chức vụ đối

với cán bộ hưởng lương hoặc phụ cấp cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ hưởng sinh
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hoạt phí được áp dụng như sau:

A. MỨC PHỤ CẤP 25% ÁP DỤNG ĐỐI VỚI: GIÁM THỊ, PHÓ GIÁM THỊ, QUẢN GIÁO,

CẢNH SÁT BẢO VỆ, CÁN BỘ Y TẾ TRỰC TIẾP KHÁM CHỮA BỆNH CHO PHẠM

NHÂN CỦA 27 TRẠI SAU:

1. Trại Yên Hạ ở xã Huy Hạ - Phù Yên - Sơn La;

2. Trại Phú Sơn 4 ở xã Sơn Cẩm - Phú Lương - Bắc Thái;

3. Trại Tân Lập ở xã Mỹ Lung - Yên Lập - Vĩnh Phú;

4. Trại Thanh Hà ở xã Vô Tranh - Thanh Hoà - Vĩnh Phú;

5. Trại Nam Hà ở xã Ba Sao - Kim Bảng - Nam Hà;

6. Trại Thanh Cẩm ở xã Cẩm Thành - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá;

7. Trại Thanh Lâm ở xã Thanh Lâm - Như Xuân - Thanh Hoá;

8. Trại số 5 ở xã Cao Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hoá;

9. Trại Thanh Phong ở xã Tế Lợi - Nông Cống - Thanh Hoá;

10. Trại số 3 ở xã Nghĩa Dũng - Tân Kỳ - Nghệ An;

11. Trại số 6 ở xã Thạnh Hưng - Thanh Chương - Nghệ An;

12. Trại An Điềm ở xã Đại Lãnh - Đại Lộc - Quảng Nam - Đà Nẵng;

13. Trại Kim Sơn ở xã Ân Nghĩa - Hoàn Ân - Bình Định;

14. Trại Xuân Phước ở xã Xuân Phước - Đồng Xuân - Phú Yên;

15. Trại Gia Trung ở xã Azun - Măng Giang - Gia Lai;

16. Trại T-15 ở xã Azun - Măng Giang - Gia Lai;

17. Trại Đắc Trung ở tỉnh Đắc Lắc;

18. Trại Đại Bình ở xã Lộc Thành - Bảo Lộc - Lâm Đồng;

19. Trại Sông Cái ở huyện Đức Linh - Ninh Thuận;

20. Trại Thủ Đức ở xã Tân Minh - Hàm Tân - Bình Thuận;

21. Trại Xuân Lộc ở xã Xuân Trường - Xuân Lộc - Đồng Nai;

22. Trại Xuyên Mộc ở xã Bầu Lâm - Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu;

23. Trại Tống Lê Chân ở xã Minh Đức - Bình Long - Sông Bé;

24. Trại An Phước ở xã An Ninh - Đồng Phú - Sông Bé;

25. Trại Đồng Tháp ở xã Tân Hoà - Cai Lậy - Tiền Giang;


